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Thứ Buổi 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Tin học Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

Tập đọc Tin học Toán Toán Toán Toán

Toán Toán Tin học LTVC LTVC LTVC

Khoa học TA-B Khoa học Tin học TA-B TA-B

TA-B Khoa học HĐNGCK TA-B Tin học HDH

HĐNGCK HDH HDH HDH HDH Tin học

HDH Đọc sách TA-B

Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn

TA-B Toán Toán TA-B TA-B TA-B

Song ngữ TA-B TA-B Toán Toán Toán

Toán LTVC LTVC Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện

Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử

Kể chuyện Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Khoa học

Kĩ thuật HDH HDH HDH HDH HDH

HDH Song ngữ Song ngữ

Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

Tin học TA-L Toán Toán Toán Toán

Toán Tin học Đọc sách Khoa học Thể dục 2 Khoa học

LTVC Toán Tin học Thể dục 2 Khoa học Kĩ thuật

TA-L Thể dục 1 TA-L Tin học HĐNGCK HĐNGCK

Khoa học Kể chuyện Kể chuyện HĐNGCK Tin học HDH

HDH Khoa học Khoa học HDH HDH Tin học

Thể dục 1 HDH HDH TA-E

LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

Toán Toán Toán Toán Toán Toán

Song ngữ Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả

HDH HDH HDH HDH HDH HDH

Âm nhạc 1 Mĩ thuật 1 Thể dục 1 Âm nhạc 2 Mĩ thuật 2 Đọc sách

Thể dục 1 Âm nhạc 1 Mĩ thuật 1 Đọc sách Âm nhạc 2 Thể dục 2

Mĩ thuật 1 Thể dục 1 Âm nhạc 1 Thể dục 2 Đọc sách Mĩ thuật 2

Đọc sách Song ngữ Song ngữ Mĩ thuật 2 Thể dục 2 Âm nhạc 2

Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn

Toán TA-L Toán Toán Toán Thể dục 2

Chính tả Toán Địa lí Khoa học Khoa học Toán

Địa lí Địa lí Đạo đức Địa lí Địa lí Địa lí

TA-L Đạo đức TA-L Đạo đức Đạo đức Đạo đức

Đạo đức HĐNGCK HDH HDH HDH HDH

HDH HDH SHL SHL SHL SHL

SHL SHL Thể dục 1 TA-E

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện từ ngày 05/9/2022
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SHCM từ 15h chiều thứ năm tuần chẵn.


